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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Ân Nguyễn Tiến Nam 11/11/2003 Thôn Thượng, X. Tiên Ngoại, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203006253 

002 Anh Bùi Việt Nam 09/12/2004 Tổ 13, X. Việt Lâm, H. Vị Xuyên, T. Hà 

Giang 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204000777 

003 Anh Cao Hải Nữ 26/06/2002 Tổ 50 Cụm 8, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202010053 

004 Anh Đỗ Đình Duy Nam 03/12/2004 Khu 5, TT. Thọ Xuân, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204023071 

005 Anh Hoàng Thị Hà Nữ 22/09/2003 Khu Đình, X. Cấp Dẫn, H. Cẩm Khê, T. 

Phú Thọ 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303013969 

006 Anh Lê Xuân Phương Nam 25/09/2002 Xóm Nai, X. Thung Nai, H. Cao Phong, 

T. Hòa Bình 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202032104 

007 Anh Nguyễn Kim Trọng Nam 08/04/1991 TDP Xuân Nhang 1, P. Xuân Đỉnh, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 010227139603 27/10/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001091029557 

008 Anh Nguyễn Lan Nữ 01/06/2001 Quốc Dương, X. Phú Châu, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301004533 

009 Anh Nguyễn Ngọc Nam 18/12/2000 X. Thạch Khóan, H. Thanh Sơn, T. Phú 

Thọ 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025202003780 

010 Anh Phạm Quang Nam 09/11/2004 Tổ 3 Khu 7A, P. Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204001092 

011 Bách Hoàng Danh Ngọc Nam 04/10/2004 Cụm 3, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001204014247 

012 Bằng Ngô Xuân Nam 19/06/2004 Danh Thượng 2, X. Danh Thắng, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204000664 

1/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

013 Bảo Nguyễn Quốc Nam 30/10/2003 Lũng Làn, X. Sơn Vĩ, H. Mèo Vạc, T. 

Hà Giang 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203002822 

014 Bình Nguyễn Thái Nam 30/09/1986 TT Cty XD Số 2 TDP Viên 7, P. Cổ 

Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086035248 

015 Châm Nguyễn Thị Ánh Nữ 22/10/1999 Trung Hà, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199004023 

016 Châm Trần Văn Nam 04/11/1984 Yên Trù, X. Yên Bình, H. Vĩnh Tường, 

T. Vĩnh Phúc 

X C 260219004617 01/02/2021 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 026084010554 

017 Chi Nguyễn Vũ Quỳnh Nữ 30/10/2002 Tây Duyên Giang, P. Châu Giang, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302002917 

018 Chinh Hoàng Thọ Nam 23/07/1990 Tổ 5, TT. Xuân Trường, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036090018546 

019 Chinh Mai Trung Nam 24/03/1995 Độc Lập, X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, 

T. Thái Bình 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034095000429 

020 Công Nguyễn Đình Nam 26/04/1985 X. Tri Phương, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh X A1K15-20

22 
A1 SH lại (L+H) 125423667 

021 Đạt Nguyễn Danh Nam 05/04/2004 Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204056678 

022 Đạt Nguyễn Duy Nam 01/01/2004 Đồng Lệ, X. Hợp Đồng, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033403 

023 Đạt Nguyễn Tuấn Nam 24/12/2003 X. Quang Trung, H. An Lão, TP. Hải 

Phòng 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031203004455 

024 Dịu Mai Thị Hương Nữ 20/10/2003 TDP Số 3, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303002602 

025 Đức Ngô Việt Nam 14/11/2004 Thượng Cát 3, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020736 

026 Đức Phạm Anh Nam 30/12/2002 Xóm 1, X. Xuân Bắc, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202004962 

027 Đức Trần Minh Nam 12/09/2003 TDP Trù 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001203026566 
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028 Dũng Trần Hoàng Nam 29/12/2003 Tổ 18, P. Minh Khai, TP. Hà Giang, T. 

Hà Giang 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002203003070 

029 Dũng Trần Nhật Nam 26/09/2004 TDP Hoàng 22, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001204004900 

030 Dương Đào Bạch Nữ 20/06/2004 Số 12 TT Viện Chế Tạo Máy, P. Mộ 

Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K31-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001304015212 

031 Dương Vũ Bình Nam 07/01/2004 Thần Quy, X. Minh Tân, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037453 

032 Giang Nguyễn Hữu Trường Nam 09/06/2004 Thôn 6, X. Đình Xuyên, H. Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010670 

033 Giáp Nguyễn Hoàng Nam 26/01/2004 Đồng Nhân, X. Hải Bối, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

22 
A1 SH lại TH 001204007371 

034 Hà Nguyễn Văn Nam 16/10/2004 Tân Vinh, X. Thăng Long, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204024627 

035 Hà Quách Thị Ngọc Nữ 29/10/2000 Văn Trì 2, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

22 
A1 SH lại TH 001300005918 

036 Hải Nguyễn Bá Nam 26/12/1990 Khu 3, X. Mạn Lạn, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025090000541 

037 Hải Nguyễn Văn Nam 03/01/2004 Thái Bình, X. Minh Tâm, H. Thiệu Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204032844 

038 Hằng Lương Thị Nữ 02/07/2002 Dân Khang Ninh, X. Tràng An, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302001851 

039 Hằng Trần Thu Nữ 18/08/2000 Khu 13, X. Ngọc Lập, H. Yên Lập, T. 

Phú Thọ 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025300011607 

040 Hạnh Hoàng Văn Nam 25/02/2003 Khu Đồng Tiến, X. Tạ Xá, H. Cẩm Khê, 

T. Phú Thọ 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203009493 

041 Hảo Hà Thị Nữ 21/09/1999 Khu 13, X. Ngọc Lập, H. Yên Lập, T. 

Phú Thọ 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025199010843 

042 Hiệp Đỗ Hữu Nam 04/09/1999 TDP 3 Nghĩa Phú, P. Trung Hưng, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 
X B2 010227125464 28/09/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001099009278 

043 Hiếu Lê Nguyên Nam 25/12/2003 P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội X B2 01022710369 17/08/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 010227103693 
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044 Hiếu Nguyễn Khắc Nam 06/11/2003 TDP Cơ Khí, TT. Gia Khánh, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203004805 

045 Hiếu Nguyễn Minh Nam 28/02/2004 Tổ 2, P. Thọ Sơn, TP. Việt Trì, T. Phú 

Thọ 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204000779 

046 Hiếu Nguyễn Trung Nam 25/11/2003 Đô Mỹ, X. Hà Tân, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203011767 

047 Hiếu Tạ Văn Nam 04/12/2003 Khu 4, X. Yên Kỳ, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203003571 

048 Hiếu Vũ Trung Nam 21/11/2004 Mỹ Chính, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004939 

049 Hoa Cao Thị Thanh Nữ 25/08/2001 Xóm Liệu Thương, X. Xuân Tân, H. 

Xuân Trường, T. Nam Định 

X A1K41-20

22 
A1 SH lại TH 036301009402 

050 Hoa Nguyễn Thị Nữ 16/07/2001 Xóm 6, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301012600 

051 Hoa Nguyễn Thị Lê Nữ 06/02/2000 Tổ 06, P. Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300003807 

052 Hoa Trương Thị Nam 07/04/2003 Tam Đa, X. Tam Đa, H. Phù Cừ, T. 

Hưng Yên 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 067303000011 

053 Hòa Vũ Thị Nữ 06/09/2001 Phù Tải 1, X. Thanh Giang, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301008939 

054 Hoàng Nguyễn Huy Nam 13/08/2003 Công Luận 2, TT. Văn Giang, H. Văn 

Giang, T. Hưng Yên 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203005304 

055 Hoàng Nguyễn Tiến Nam 29/08/2004 Thượng Cát 3, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K39-20

22 
A1 SH lại TH 001204013334 

056 Hoàng Nguyễn Việt Nam 06/06/1999 Thôn Vải, X. Hòa Tiến, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099014391 

057 Hùng Đào Công Nam 23/02/1998 Cụm 2, X. Cẩm Đình, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K41-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001098011167 

058 Hùng Đỗ Quốc Nam 26/05/2004 TDP Nhật Tảo 4, P. Đông Ngạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001204013328 

059 Hưng Phùng Duy Nam 21/10/2003 25 Ngõ 168 Phố Ngọc Hà, P. Ngọc Hà, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203020018 
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060 Hương Lâm Thị Thu Nữ 15/03/1999 Đại An, X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. Thái 

Bình 
X A1K37-20

22 
A1 SH lại TH 034199010660 

061 Hường Vũ Thị Thu Nữ 12/02/2003 Thôn 6, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029983 

062 Huy Ma Quốc Nam 03/06/2002 Tân Hội, X. Tân An, H. Chiêm Hóa, T. 

Tuyên Quang 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008202000961 

063 Huy Nguyễn Tiến Nam 04/01/2004 Thượng Cát 2, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000814 

064 Huy Phan Trọng Nam 04/12/2004 TDP Số 7, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204000195 

065 Huyền Nguyễn Như Nữ 12/10/2000 Đình Trung, X. Xuân Nộn, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300005112 

066 Khoa Nguyễn Tiến Nam 31/08/2004 X. Bình Minh, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009764 

067 Khuê Phạm Hồ Nam 04/12/1999 X. Hải Ninh, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K41-20

22 
A1 SH lại TH 036099006158 

068 Khương Nguyễn Đình Nam 15/09/2004 Đồng Vinh, X. Chuyên Mỹ, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204039775 

069 Kía Chang Thị Nữ 12/04/2004 Bản Sin Suối Hồ, X. Sin Súi Hồ, H. 

Phong Thổ, T. Lai Châu 
X A1K42-20

22 
A1 SH lại (L+H) 012304001697 

070 Kiên Bùi Trung Nam 29/07/1999 Cổ Dũng 2, X. Đông La, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K39-20

22 
A1 SH lại (L+H) 034099007798 

071 Kiên Nguyễn Xuân Nam 24/11/2004 Bồ Đề, X. Yên Phong, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003059 

072 Kiệt Len Xuân Nam 31/03/2004 Bản Lếp, X. Nam Tiến, H. Quan Hóa, T. 

Thanh Hóa 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204003369 

073 Linh Chu Thùy Nữ 22/05/2004 Sô 90 Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K41-20

22 
A1 SH lại TH 001304008872 

074 Linh Đặng Nhật Nam 18/11/2002 Số 9 - Tổ 3, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202021857 

075 Linh Đinh Mai Nữ 20/08/2004 Xóm 1, X. Hải Phúc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304003457 
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076 Linh Đinh Thủy Nữ 20/08/2004 Xóm 1, X. Hải Phúc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304003006 

077 Linh Đỗ Khánh Nữ 02/10/2004 108 K6b, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013214 

078 Linh Doãn Thùy Nữ 09/01/2004 Thôn 6, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028327 

079 Linh Nguyễn Thị Diệu Nữ 26/11/2001 Khả Chính, X. Hợp Hưng, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301002506 

080 Linh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 12/09/2003 P. Tân Bình, TP. Tam Điệp, T. Ninh 

Bình 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303004464 

081 Linh Nguyễn Thùy Nữ 20/08/2001 Đội 7 - Đỗ Xá, X. Vạn Điểm, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301026648 

082 Linh Phan Huy Nam 25/04/2000 TDP Số 5, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

22 
A1 SH lại TH 001200017029 

083 Linh Trần Khánh Nữ 22/06/2001 P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, T. Ninh 

Bình 

X B1 371203366666 15/01/2020 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 037301002400 

084 Linh Trịnh Thị Diệu Nữ 22/08/1999 12 Ngách 562/27 Thụy Khuê, P. Bưởi, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199000040 

085 Linh Vũ Huyền Nữ 11/02/2004 Thôn 2, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020807 

086 Loan Trương Thị Bích Nữ 24/09/2004 Xóm 9, X. Đồng Hướng, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304004182 

087 Lương Nguyễn Đức Nam 05/10/2004 Bồ Đề, X. Yên Phong, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009512 

088 Ly Hoàng Thảo Nữ 11/09/2004 Tiểu Khu 26/7, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304004484 

089 Mai Lê Tuyết Nữ 24/03/2003 X1 Đông Trung, X. Trung Đông, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K41-20

22 
A1 SH lại (L+H) 036303008026 

090 Minh Nguyễn Nhật Nam 11/11/2003 213-C9 TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010229015792 27/01/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001203010560 

091 Nam Âu Hải Nam 17/05/2003 Mai Hiên, X. Mai Lâm, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K26-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001203012713 
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092 Nam Vũ Đình Nam 21/01/2004 X. Trung Đông, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204002099 

093 Nga Đinh Thị Nữ 25/03/2000 Vân Đài, X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K40-20

22 
A1 SH lại TH 034300002832 

094 Ngân Nguyễn Thị Nữ 16/11/2002 Phù Bãi, X. Thắng Lợi, H. Văn Giang, 

T. Hưng Yên 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302004179 

095 Ngát Trương Thị Hồng Nữ 11/11/2003 Tổ Cầu Sắt, P. Bách Quang, TP. Sông 

Công, T. Thái Nguyên 

X A1K41-20

22 
A1 SH lại (L+H) 019303000909 

096 Ngọc Lê Thị Hoài Nữ 12/06/2001 Đông Cận, X. Tân Tiến, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 

X A1K42-20

22 
A1 SH lại TH 030301001471 

097 Nhật Trần Bùi Minh Nam 29/10/2004 Mỹ Anh, X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái 

Bình 

X A1K42-20

22 
A1 SH lại TH 034204008313 

098 Như Bùi Quỳnh Nữ 03/06/2004 Xóm Trẹo Ngoài 2, X. Nam Phong, H. 

Cao Phong, T. Hòa Bình 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304000773 

099 Ninh Nguyễn Thị Nữ 22/10/2001 TDP Lâm Thượng, TT. Quất Lâm, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 

X A1K43-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301007245 

100 Phong Đỗ Xuân Nam 11/11/2001 Minh Hòa 2, X. Minh Khai, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X B2 010227032845 15/03/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001201021304 

101 Phong Phạm Giang Bảo Nam 29/11/2004 Đội 4 - Thôn Ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204053894 

102 Phúc Đỗ Thị Ngọc Nữ 30/12/1999 Phương Thượng 2, X. Lê Hồ, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K42-20

22 
A1 SH lại TH 035199007809 

103 Phúc Nguyễn Ngọc Nam 14/03/2004 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X B2 990226246868 26/10/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001204002468 

104 Phương Nguyễn Hà Nữ 30/07/2003 66B Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X B2 011222077110 21/09/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001303010240 

105 Phương Tạ Văn Nam 11/10/2004 Kim Lũ, X. Thượng Cốc, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204029832 

106 Quân Trương Gia Minh Nam 27/08/2003 116B Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203028440 
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107 Quang Lường Việt Nam 02/04/2004 Xóm Kìa, X. Yên Hòa, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 
X A1K40-20

22 
A1 SH lại (L+H) 017204000378 

108 Quang Phạm Hữu Nam 01/09/2002 Đặng Lâu, X. Thọ Lâm, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202011855 

109 Quý Dương Ngọc Nam 07/12/2002 Xóm 4 - Thái Bạt 1, X. Tòng Bạt, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202029589 

110 Quỳnh Đặng Như Nữ 10/07/2003 Lai Sơn, X. Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303014264 

111 Quỳnh Lương Thị Xuân Nữ 09/03/2003 Bản Thẩm, X. Châu Lý, H. Quỳ Hợp, T. 

Nghệ An 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303005349 

112 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 04/09/2004 Bạch Nao, X. Thanh Văn, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304026519 

113 Sáng Vũ Văn Nam 20/03/1969 70 Đỗ Thuận - Bạch Mai, P. Cầu Dền, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010109026919 04/03/2010 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001069042606 

114 Sơn Hoàng Thanh Nam 06/09/1989 Đoàn Kết, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017379541 

115 Sơn Lê Đình Nam 23/05/2000 Thanh Phúc, X. Cẩm Phú, H. Cẩm 

Thủy, T. Thanh Hóa 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200021192 

116 Sơn Nguyễn Việt Bảo Nam 09/04/2002 TDP Hoàng Liên 1, P. Liên Mạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202025211 

117 Tâm Nguyễn Thị Thanh Nữ 13/08/2004 Cụm 1, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013859 

118 Tân Tô Nhật Nam 25/06/2003 X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203001973 

119 Thắng Nguyễn Nam Nam 08/04/1991 TDP Xuân Nhang 1, P. Xuân Đỉnh, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X B2 010224128143 05/10/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001091038815 

120 Thành Ngô Tuấn Nam 01/12/1999 An Nhân, X. Tân Tiến, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099003151 

121 Thành Trịnh Công Nam 17/05/2000 Hàm Hy, X. Cộng Lạc, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 
X A1K42-20

22 
A1 SH lại TH 030200008309 

122 Thảo Trần Phương Nữ 04/02/1992 P108 Y1 138 Giảng Võ, P. Kim Mã, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 011187048608 22/10/2018 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 001192021927 
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123 Thiên Phùng Văn Nam 26/07/2003 Khuổi Phìn, X. Sinh Long, H. Na Hang, 

T. Tuyên Quang 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008203008685 

124 Thư Bùi Anh Nam 06/12/2003 Tân Lập, X. Lỗ Sơn, H. Tân Lạc, T. Hòa 

Bình 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303005729 

125 Thương Đặng Thị Nữ 09/06/2000 Châu Tử, X. Triệu Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K42-20

22 
A1 SH lại TH 038300021420 

126 Thủy Trần Thu Nữ 30/08/2001 Kiến Quán, X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301011320 

127 Tiến Đỗ Gia Nam 11/10/2004 Thôn Nhuệ, X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007021 

128 Trà Nguyễn Thị Thanh Nữ 26/09/2004 Tây Hải, X. Văn Hải, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304004958 

129 Trà Phạm Thị Hương Nữ 28/12/2002 Bạch Nao, X. Thanh Văn, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302035138 

130 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 01/11/2002 Thôn 8 Đồng Lư, X. Chân Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003581 

131 Trang Nguyễn Thị Nữ 19/11/2003 Tràng Than, X. Diễn Phúc, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303020482 

132 Trí Phan Thành Nam 19/05/2003 Xóm Van Nam, X. Diễn Vạn, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203007944 

133 Trung Đặng Trần Nam 31/05/2004 12/481 NGỌC LÂM, P. Gia Thụy, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K40-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001204010605 

134 Trung Lê Đức Nam 11/03/2004 Tổ 10, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X B2 990227007071 04/11/2022 A1K44-20

22 
A1 Sát hạch H 025204000019 

135 Tú Lê Thị Nguyệt Nữ 29/12/2003 TDP Hoàng Giang, TT. Phong Sơn, H. 

Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303019617 

136 Tủa Giàng A Nam 01/01/2003 Bản Nậm Pố 3, X. Mường Nhé, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011203001578 

137 Tuấn Đinh Khắc Nam 06/07/2002 Hùng Vương, X. Yên Tiến, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202003859 

138 Tuấn Nguyễn Anh Nam 14/03/2004 Liên Hiệp, X. Xuân An, H. Yên Lập, T. 

Phú Thọ 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204003554 
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139 Tuấn Nguyễn Anh Nam 23/09/1999 Trâm Lụt, X. Cẩm Yên, H. Cẩm Thủy, 

T. Thanh Hóa 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038099022725 

140 Tuấn Nguyễn Ngọc Nam 26/11/2002 Cụm 13, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K42-20

22 
A1 SH lại (L+H) 001202013361 

141 Tuấn Nguyễn Quốc Nam 18/03/2002 Làng Chè, X. Sơn Kim 2, H. Hương 

Sơn, T. Hà Tĩnh 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 184393181 

142 Tùng Lã Thanh Nam 21/09/2004 Khối 11, TT. Bình Minh, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004656 

143 Tùng Nguyễn Hoàng Nam 10/01/2004 687 -H8, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204057999 

144 Tùng Nguyễn Xuân Nam 30/09/2003 Tế Xuyên 2, X. Đình Xuyên, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203046064 

145 Tùng Phan Thế Nam 11/12/2003 Xuân Đông, X. Xuân Phú, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203002000 

146 Tuyên Mã Văn Nam 09/07/1999 Nà Làng, X. Mông Ân, H. Bảo Lâm, T. 

Cao Bằng 

X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004099004014 

147 Uyên Lê Phương Nữ 08/10/2004 Tổ 1, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304014358 

148 Vân Nguyễn Thị Cẩm Nữ 25/12/2002 Nam Đài, X. Quỳnh Bảo, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302009644 

149 Vy Trương Hà Nữ 01/11/2004 116B Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K44-20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005417 

150 Yến Vũ Ngọc Hải Nữ 04/11/2004 Cụm 4, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K42-20

22 
A1 SH lại TH 001304013805 
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